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Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1. 
	3
	1
	3.1.01
	 
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	2. 
	
	
	3.1.02
	 
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	3. 
	
	
	3.1.03
	 
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023 

	4. 
	
	
	3.1.04
	 
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	5. 
	3
	2
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	6. 
	
	
	 
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	7. 
	
	
	3.2.01
	 
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1374/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022; Quyết định 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/11/2022, áp dụng cho năm học 2022-2023

	8. 
	
	
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Quản trị mạng máy tính

	9. 
	
	
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	10. 
	
	
	3.2.02
	 
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Quản trị mạng máy tính

	11. 
	
	
	3.2.03
	 
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	12. 
	
	
	3.2.04
	 
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	13. 
	
	
	3.2.05
	 
	Giáo án, đề cương bài giảng hoặc giáo trình

	14. 
	
	
	3.2.06
	 
	Sổ tay giáo viên

	15. 
	
	
	3.2.07
	 
	Qui định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	16. 
	
	
	3.2.08
	 
	Hồ sơ dự giờ

	17. 
	
	
	 
	2.2.05
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên từng học kỳ của khoa Công nghệ tông tin

	18. 
	
	
	3.2.09
	 
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	19. 
	
	
	3.2.10
	 
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	20. 
	
	
	3.2.11
	 
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	21. 
	3
	3
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	22. 
	
	
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1374/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022; Quyết định 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/11/2022, áp dụng cho năm học 2022-2023

	23. 
	
	
	3.3.01
	 
	Niên giám Cao đẳng chính quy năm 2021, 2022, 2023

	24. 
	
	
	 
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022, 2022 – 2023

	25. 
	
	
	 
	2.2.01
	Thời khóa biểu học kỳ ngành Quản trị mạng máy tính

	26. 
	
	
	3.3.02
	 
	Danh sách sinh viên ngành Quản trị mạng máy tính năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	27. 
	
	
	3.3.03
	 
	Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp

	28. 
	
	
	 
	3.2.02
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Quản trị mạng máy tính

	29. 
	
	
	3.3.04
	 
	Bảng thanh toán tiền phụ trội cho giảng viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	30. 
	
	
	 
	3.2.07
	Qui định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	31. 
	
	
	3.3.05
	 
	Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm

	32. 
	
	
	3.3.06
	 
	Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo năm học 2020 - 2021, 2021-2022, 2022 – 2023

	33. 
	3
	4
	
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	34. 
	
	
	3.4.01
	 
	Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2019 – 2020; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2020 – 2021; Danh sách các giảng viên tham gia thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ năm học 2021 – 2022

	35. 
	
	
	3.4.02
	 
	Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2019 – 2020; Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm học 2020 – 2021

	36. 
	
	
	3.4.03
	 
	Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2019; Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc năm 2019; Quyết định khen thưởng đạt giải hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố năm 2022

	37. 
	
	
	3.4.04
	 
	Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2019-2020; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2020-2021; Danh sách hội thảo khoa học cấp khoa năm học 2021-2022

	38. 
	
	
	3.4.05
	 
	Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành năm học 2020-2021; Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành năm học 2021-2022

	39. 
	
	
	3.4.06
	 
	Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2019-2020; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2020-2021; Kết quả đánh giá sáng kiến năm học 2021-2022

	40. 
	
	
	3.4.07
	 
	Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp trường đề tài NCKH của sinh viên năm 2019; Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp trường đề tài NCKH của sinh viên năm 2020; Chứng nhận Sinh viên đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Startup Kite 2020; Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp trường đề tài NCKH của sinh viên năm 2021

	41. 
	3
	5
	3.5.01
	 
	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm

	42. 
	
	
	3.5.02
	 
	Quy định về tiêu chuẩn thi đua năm học

	43. 
	
	
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1374/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022; Quyết định 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/11/2022, áp dụng cho năm học 2022-2023

	44. 
	
	
	3.5.03
	 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khoa Công nghệ thông tin

	45. 
	
	
	3.5.04
	 
	Danh sách CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	46. 
	
	
	3.5.05
	 
	Quyết định cử CB–GV–NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

	47. 
	
	
	3.5.06
	 
	Bằng cấp, chứng chỉ hoặc chứng nhận của các lớp đào tạo, bồi dưỡng

	48. 
	
	
	3.5.07
	 
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của khoa

	49. 
	
	
	3.5.08
	 
	Biên bản họp đơn vị, họp tổ bộ môn

	50. 
	3
	6
	
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1374/QĐ-LTT-Đ T ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022; Quyết định 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/11/2022, áp dụng cho năm học 2022-2023

	51. 
	
	
	 
	3.1.01
	Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	52. 
	
	
	 
	3.3.03
	Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp

	53. 
	
	
	 
	3.2.03
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	54. 
	
	
	3.6.01
	 
	Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	55. 
	
	
	3.6.02
	 
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp năm học 2019-2020;2020-2021;2021-2022; hình ảnh giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp

	56. 
	
	
	3.6.03
	 
	Phiếu nhận xét, đánh giá giảng viên thực tập doanh nghiệp năm học 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022

	57. 
	
	
	 
	3.2.04
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022

	58. 
	3
	7
	3.7.01
	 
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	59. 
	
	
	3.7.02
	 
	Quy định về thực hiện Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức và người lao động tại trường

	60. 
	
	
	3.7.03
	 
	Danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch cán bộ quản lý năm 2021, 2022, 2023

	61. 
	
	
	 
	3.1.02
	Hồ sơ quản lý nhà giáo

	62. 
	
	
	 
	3.1.03
	Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	63. 
	
	
	 
	3.1.04
	Tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của khoa năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	64. 
	3
	8
	 
	3.7.01
	Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	65. 
	
	
	3.8.01
	 
	Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

	66. 
	
	
	3.8.02
	 
	Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường

	67. 
	
	
	3.8.03
	 
	Quyết định ban hành Nội quy cơ quan

	68. 
	
	
	 
	3.2.01
	Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp; Quyết định 1309/QĐ-LTT-ĐT ngày 09/11/2020, áp dụng cho năm học 2020-2021; Quyết định 1374/QĐ-LTT-Đ T ngày 29/11/2021, áp dụng cho năm học 2021-2022; Quyết định 737/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/11/2022, áp dụng cho năm học 2022-2023

	69. 
	
	
	 
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Quản trị mạng máy tính

	70. 
	
	
	 
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	71. 
	
	
	 
	2.3.03
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	72. 
	
	
	 
	3.2.02
	Bảng tổng kết khối lượng công việc của giảng viên ngành Quản trị mạng máy tính

	73. 
	
	
	 
	3.2.03
	Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	74. 
	
	
	 
	3.2.04
	Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp 3 năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	75. 
	
	
	 
	3.2.09
	Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	76. 
	
	
	 
	3.2.10
	Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức của khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	77. 
	
	
	 
	3.2.11
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023

	78. 
	
	
	3.8.04
	 
	Báo cáo tổng kết của khoa Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021, 2021-2022, 2022 - 2023

	79. 
	
	
	3.8.05
	 
	Báo cáo tổng kết của Nhà trường năm học 2020 - 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023

	80. 
	5
	2
	5.2.01
	
	Danh mục thiết bị đào tạo hiện có theo từng phòng học khoa Công nghệ thông tin

	81. 
	
	
	5.2.02
	
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	82. 
	
	
	5.2.03
	
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu ngành Quản trị mạng máy tính

	83. 
	
	
	5.2.04
	
	Danh mục thiết bị trang bị khoa Công nghệ thông tin từ năm 2019-2022

	84. 
	
	
	5.2.05
	
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2022, 2021, 2020

	85. 
	
	
	5.2.06
	
	Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

	86. 
	
	
	5.2.07
	
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2020, 2021, 2022 của Ban kiểm tra nội bộ - Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	87. 
	
	
	5.2.08
	
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	88. 
	5
	3
	
	5.2.02
	Danh mục thiết bị ngành Quản trị mạng máy tính

	89. 
	
	
	
	5.2.03
	Bảng so sánh danh mục hiện có và danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu ngành Quản trị mạng máy tính

	90. 
	
	
	
	5.2.05
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2022, 2021, 2020

	91. 
	
	
	
	1.2.04
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa Công nghệ thông tin năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

	92. 
	
	
	
	2.2.01
	Thời khóa biểu ngành Quản trị mạng máy tính

	93. 
	
	
	5.3.01
	
	Thống kê số lượng sinh viên tại các lớp ngành Quản trị mạng máy tính

	94. 
	
	
	
	5.2.04
	Danh mục thiết bị trang bị khoa Công nghệ thông tin từ năm 2019-2022

	95. 
	
	
	5.3.02
	
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa

	96. 
	
	
	5.3.03
	
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng thực hành

	97. 
	
	
	5.3.04
	
	Bảng kiểm kê tài sản hàng năm

	98. 
	
	
	
	5.2.07
	Biên bản kiểm tra nội bộ năm 2020, 2021, 2022 của Ban kiểm tra nội bộ; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế cơ sở

	99. 
	
	
	
	5.2.08
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	100. 
	5
	4
	5.4.01
	
	Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo

	101. 
	
	
	5.4.02
	
	Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

	102. 
	
	
	5.4.03
	
	Hồ sơ nạp khí CO2

	103. 
	
	
	5.4.04
	
	Nội quy phòng thực hành

	104. 
	
	
	5.4.05
	
	Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	105. 
	
	
	
	5.3.02
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa

	106. 
	
	
	5.4.06
	
	Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của Nhà trường

	107. 
	
	
	5.4.07
	
	Sổ bảo trì thiết bị

	108. 
	
	
	
	5.3.03
	Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng thực hành

	109. 
	
	
	5.4.08
	
	Báo cáo kết quả công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học năm học 2020-2021, 2021-2022,  2022-2023

	110. 
	
	
	
	5.2.02
	Danh mục thiết bị đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính

	111. 
	
	
	5.4.09
	
	Sơ đồ bố trí lắp đặt tủ dụng cụ thực hành

	112. 
	
	
	5.4.10
	
	Quy định về việc sử dụng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy – học tập

	113. 
	
	
	5.4.11
	
	Biên bản kiểm kê tài sản tại Khoa Công nghệ thông tin

	114. 
	
	
	
	5.205
	Báo cáo theo dõi tài sản cố định năm 2020, 2021, 2022

	115. 
	
	
	5.4.12
	
	Biên bản kiểm tra an toàn lao động

	116. 
	
	
	5.4.13
	
	Báo cáo thực hiện công tác an toàn lao động

	117. 
	
	
	
	5.2.08
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc

	118. 
	5
	5
	5.5.01
	
	Quyết định ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

	119. 
	
	
	5.5.02
	
	Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

	120. 
	
	
	5.5.03
	
	Bảng định mức vật tư ngành Quản trị mạng máy tính

	121. 
	
	
	5.5.04
	
	Bộ văn bản hướng dẫn công tác trang bị và quản lý tài sản – vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	122. 
	
	
	5.5.05
	
	Danh mục đề nghị vật tư thực tập

	123. 
	
	
	5.5.06
	
	Biên bản giao nhận nghiệm thu vật tư thực tập

	124. 
	
	
	5.5.07
	
	Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa

	125. 
	
	
	5.5.08
	
	Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư

	126. 
	
	
	5.5.09
	
	Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập

	127. 
	
	
	
	5.2.08
	Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc



